
Thôn, tổ Phường, xã Tỉnh

1 1 2568101010019 Đinh Quang Trung Nam 13/01/2007 Tày Làng Cù Hà Gia Phú Lào Cai Thôn ĐBKK 70 Từ tháng 9/2025

2 1 2568101030107 Nguyễn Thái Sơn Nam 28/03/2001 Kinh Tổ 3 Bình Minh Cam Đường Lào Cai Nghề NNĐH-NH 70 Từ tháng 9/2025

3 1 2565202270199 Lò Văn Kiên Nam 26/05/2008 Khơ Mú Hô Ta Mường Khoa Lai Châu Nghề NNĐH-NH 70 Từ tháng 12/2025

4 1 2562202060003 Phạm Thị Huyền Nữ 09/09/2007 Kinh Thôn 1 Phong Hải Lào Cai Nghề NNĐH-NH 70 Từ tháng 12/2025

5 1 2562202060004 Hoàng Văn Kiền Nam 04/08/2006 Tày Thôn 5AB Bảo Hà Lào Cai Nghề NNĐH-NH 70 Từ tháng 12/2025

6 1 2566401010015 Mai Thế Huân Nam 14/01/1975 Kinh Tổ 13 Bình Minh Cam Đường Lào Cai Nghề NNĐH-NH 70 Từ tháng 12/2025

7 1 2562202090159 Giàng A Lềnh Nam 14/02/2007 Hmong Giàng Tả Chải Tả Van Lào Cai Thôn ĐBKK 70 Từ tháng 9/2025

- Sinh viên được giảm 70% học phí: 7.

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP CAO ĐẲNG K25  ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2025

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-CĐLC ngày        tháng        năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai)

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng K25D: 1 sinh viên

Lớp Cao đẳng Điện Công nghiệp K25A: 1 sinh viên

Lớp Cao đẳng Thú y K25: 1 sinh viên

Tỉ lệ 

MGHP 

(%)

Thời gian hưởng

Lớp Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K25: 1 Sinh 

Lớp Cao đẳng Hướng dẫn du lịch K25: 1 

Lớp Cao đẳng Điện Công nghiệp K25B: 1 Sinh viên

Giới tính Ngày sinh
ST T

lớp
Mã HSSV Họ và tên

Tổng số sinh viên được giảm học phí: 7 sinh viên/ 7 lớp, trong đó:

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối tượng
ST

T

Lớp Cao đẳng Tiếng Trung Quốc K25D: 1 sinh viên
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